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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hưng Yên, ngày       tháng       năm 2025



BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN CẤP, 

PHÂN QUYỀN, ĐẢM BẢO BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CHỢ 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Công Thương tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp, phân quyền, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong Dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

1. Bối cảnh xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Chợ là bộ phận quan trọng trong đời sống xã hội, là nơi phân phối hàng hóa, đẩy mạnh sản xuất, mở rộng phát triển thị trường giao lưu hàng hóa, phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân. Đây là nơi tập kết cung ứng các mặt hàng, nhu yếu phẩm, công nghiệp tiêu dùng, kim khí, điện dân dụng, vật tư, phân bón… phục vụ sản xuất, tiêu dùng của nhân dân. Với sự phát triển của loại hình chợ, đến nay toàn tỉnh hiện có 315 chợ đang hoạt động gồm: 11 chợ hạng 1; 46 chợ hạng 2; 258 chợ hạng 3.
Để thực hiện phát triển và quản lý chợ từ những năm 2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 và được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009. Trải qua hơn 20 năm, với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường và sự thay đổi các quy định pháp luật, dẫn đến một số quy định về quản lý, phát triển chợ không còn phù hợp, đặc biệt trong công tác quản lý, huy động vốn đầu tư, khai thác các tài sản kết cấu hạ tầng chợ. Ngày 05/6/2024 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ, nghị định có nhiều điểm mới như cho phép địa phương được cân đối nguồn vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư phát triển chợ trên địa bàn; bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do Nhà nước đầu tư; khuyến khích thực hiện xã hội hóa nhằm huy động và đa dạng hóa nguồn lực để duy trì, phát triển, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ, phân công rõ ràng trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương đặc biệt phân cấp triệt để trong công tác phát triển và quản lý chợ.

Ngày 16/6/2025, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2025 thay thế Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15, quy định đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức thành 02 cấp, gồm: cấp tỉnh và cấp xã và đặt ra nhiều yêu cầu mới trong hoạt động quản lý nhà nước về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương, phân quyền, phân cấp…nhằm xây dựng tổ chức chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương chuyên nghiệp; xây dựng chính quyền gần Nhân dân, phục vụ Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân...
Để đảm bảo đồng bộ thống nhất, hoàn thiện cơ chế quản lý và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, căn cứ Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 về phát triển và quản lý chợ; Điều 17 Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Sở Công Thương đề xuất UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định một số nội dung về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo đó phân công rõ trách nhiệm đối với các Sở, ban ngành trong việc thực hiện quản lý chợ; phân cấp cho UBND cấp xã trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư, kinh doanh và quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
Để đảm bảo mục tiêu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chợ, Sở Công Thương tiến hành đánh giá các quy định nêu trên nhằm: 

(1) Làm rõ sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch của nội dung quy định

(2) Tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

(3) Đảm bảo quy định phải rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tổ chức, cá nhân đảm bảo tính thống nhất trong quản lý nhà nước về quản lý chợ; tăng cường phân cấp quản lý; phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và các quy định hiện hành; phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp, các ngành và người đứng đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

(4) Phát huy tính chủ động, sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức được phân cấp, phân quyền, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

(5) Đảm bảo không phát sinh thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện, thời gian giải quyết khi thực hiện phân cấp.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÂN CẤP
1. Đánh giá thủ tục hành chính: Dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không quy định về thủ tục hành chính, do vậy không có tác động về thủ tục hành chính.

2. Việc phân quyền, phân cấp
2.1. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hiện tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành việc sắp xếp, hợp nhất các Sở, ngành và địa phương. Do vậy cần phải thực hiện phân công, phân cấp để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
2.2. Quy định việc phân cấp

Khoản 3 Điều 12 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025, chính quyền địa phương tự chủ trong việc ra quyết định, tổ chức thi hành và tự chịu trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền; được phân cấp, ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền. Việc phân cấp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền địa phương các cấp, gắn trách nhiệm với thẩm quyền.
Ngày 05/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ, quy định:

- Khoản 5 điều 10: “5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Nội quy mẫu để thống nhất việc xây dựng nội quy chợ và áp dụng cho tất cả các chợ trên địa bàn.”

- Khoản 3 Điều 11: “3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn, quy định về việc quản lý điểm kinh doanh tại chợ theo quy định tại Điều này bảo đảm an sinh xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự.”

- Khoản 2 Điều 13: “2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ trên địa bàn đảm bảo thống nhất, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, phù hợp với quy mô chợ, quy định pháp luật và đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương.”

- Điểm a Khoản 8 Điều 38 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và các quy định tại hiện hành; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện rà soát, công bố việc phân hạng, phân loại chợ”.

- Điểm c Khoản 8 Điều 38: “c) Quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc xóa bỏ điểm kinh doanh tự phát”.

- Điểm đ khoản 8 Điều 38: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh “đ) Ban hành quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ với các nội dung chính theo Phụ lục II Nghị định này”.

Ngày 12/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 139/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, tại Điều 17 quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý chợ quy định tại điểm a khoản 8 Điều 38; điểm 1 Mục I Phụ lục II; Mục V Phụ lục II Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

Ngày 12/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, tại Điều 21 quy định “Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về phát triển và quản lý chợ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện”. 

2.3. Việc phân công, phân cấp tại dự thảo quyết định

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, trong đó: 
- Phân công cho các Sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Công an tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý ngành về phát triển chợ, khai thác kết cấu hạ tầng chợ.

- Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các xã, phường: Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh đối với các chợ trên địa bàn quản lý, không phụ thuộc vào quy mô phân loại chợ; rà soát, công bố phân hạng, phân loại chợ và xóa bỏ các điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn quản lý…
2.4. Điều kiện bảo đảm để thực hiện nội dung được phân cấp

- Ngày 12/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 150/2025/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân xã, phường. Tại Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập các phòng chuyên môn: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Phòng Kinh tế/ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Phòng Văn hóa - Xã hội và đơn vi sự nghiệp của UBND cấp xã. Ngày 26/6/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kết luận số 923-KL/TU của Hội nghị lần thứ 40 nhiệm kỳ 2020-2025 về việc sắp xếp tổng thể các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, tại các địa phương đã thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã, phường.
- Để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của các nội dung được phân cấp, phân quyền, việc bảo đảm các điều kiện cần thiết:

(i) Về nguồn lực tài chính: Sở Tài chính có trách nhiệm đảm bảo nguồn lực về tài chính để thực hiện Quyết định này trên địa bàn tỉnh. Việc phân cấp nhiệm vụ phải đi kèm với việc phân bổ ngân sách phù hợp để các cơ quan, đặc biệt là UBND cấp xã.
(ii) Về nguồn lực nhân lực: Sở Nội vụ có trách nhiệm đảm bảo nguồn lực về nhân lực để thực hiện Quyết định này trên địa bàn tỉnh. Cần có kế hoạch rà soát, bố trí và đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức tại sở Công Thương, sở Tài chính và đặc biệt là cán bộ cấp xã được giao nhiệm vụ mới.

(iii) Về công tác hướng dẫn, phối hợp: Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện, triển khai nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp theo quy định của Quyết định này và đảm bảo theo quy định của pháp luật; kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình quản lý theo phân cấp. 

2.5. Việc thực hiện kiểm tra, giám sát sau khi phân quyền, phân cấp

Căn cứ Điều 13, Luật tổ chức chính quyền địa phương 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp, bảo đảm các nội dung phân cấp được thực hiện hiệu lực, hiệu quả. Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình phân cấp trong trường hợp không bảo đảm điều kiện theo quy định.

3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nếu có): Dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không quy định.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới (nếu có): Dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không quy định.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc (nếu có): Dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không quy định.
                                                                           SỞ CÔNG THƯƠNG

Dự thảo








